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SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẾ VÕ 

Số: 294/QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Quế Võ, ngày 16 tháng 05 năm 2024  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm hóa 

chất xét nghiệm năm 2024 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua 

sắm: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2024 thuộc dự toán mua sắm: Mua 

sắm hóa chất xét nghiệm năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẾ VÕ 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của 

Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-TTYT ngày 02/05/2024 của Trung tâm Y tế 

thị xã Quế Võ về việc phê duyệt giá, dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất xét 

nghiệm năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-TTYT ngày 8/5/2024 của Trung tâm Y tế thị 

xã Quế Võ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua 

sắm hóa chất xét nghiệm năm 2024; 

Căn cứ Công văn số 13-5/CV_NA ngày 13/5/2024 của Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ y sinh Nam Anh về việc đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh 

nghiệm thực hiện gói thầu và chấp thuận nội dung của dự thảo Hợp đồng theo 

Công văn số 196/CV-TTYT ngày 10/5/2024 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ về 

việc yêu cầu chứng minh năng lực kinh nghiệm và phúc đáp dự thảo hợp đồng; 

Căn cứ Tờ trình ngày 14/5/2024 của Tổ lập KHLCNT về việc đề nghị phê 

duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2024;  
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Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 15/5/2024 của Tổ thẩm định đấu thầu về 

việc thẩm định KQLCNT gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2024; 

 Xét đề nghị của Khoa Dược-VT-TBYT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm hóa 

chất xét nghiệm năm 2024 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2024. 

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2024. 

- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y sinh Nam Anh. 

- Giá trúng thầu: 95.786.880 VNĐ.  

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, Nguồn thu từ hoạt 

động khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.  

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao khoa Dược-VT-TBYT chủ trì, phối hợp các khoa, phòng thuộc Trung 

tâm Y tế thị xã Quế Võ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, căn cứ nội dung 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước 

tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khoa Dược-VT-TBYT 

và các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ và các cơ quan, tổ chức 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y 

sinh Nam Anh; 

- Lưu: VT, Dược-VT-TBYT, HSĐT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Huy 
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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-TTYT ngày 16/5/2024) 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Tên 

thương 

mại 

/Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(Quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

Mã HS 

1 TSH(3G) 0025294 

ST AIA-

PACK 

TSH 

 

2023-

2024 

 

Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

Định lượng nồng độ Thyroid 

Stimulating Hormone (TSH) 

trong huyết thanh. Phương 

pháp miễn dịch enzyme.  

Thành phần: 5 vỉ x 20 cốc 

thử, cốc thử nhựa chứa 12 

hạt từ tính được làm đông 

khô, bọc bởi kháng thể đơn 

dòng của chuột kháng TSH 

và 50 µL kháng thể đơn dòng 

của chuột kháng TSH được 

kết hợp với phosphatase 

kiềm của bò, chất bảo quản 

natri azide. 

Quy cách đóng gói: 100 test / 

hộp 

Hộp 10,0 4.200.000 42.000.000 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

38221900 

2 
Chuẩn 

TSH 
0020394 

AIA-

PACK 

TSH 3rd-

Gen 

CALIBR

ATOR 

SET 

2023-

2024 

 

Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

Chuẩn đoán xét nghiệm miễn 

dịch TSH với 6 nồng độ 

chuẩn: 0 ; 0.2 ; 5.0 ; 25 ; 50 ; 

110 µIU/mL để cung cấp dải 

hiệu chuẩn xét nghiệm từ 

0.01-100µIU/ml TSH. 

Thành phần:  

Protein nền không chứa nồng 

độ có thể phát hiện của TSH, 

chất bảo quản natri azide. 

Hộp 0,5 3.307.500 1.653.750 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

38221900 
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STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Tên 

thương 

mại 

/Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(Quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

Mã HS 

Protein nền chứa nồng độ 

được chỉ định của TSH 3rd-

Gen (mô tả trên mỗi lọ), chất 

bảo quản natri azide. 

- Lọ 1ml x 12 

3 TT3 0025282 

ST AIA-

PACK 

TT3 

2023-

2024 

 

Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

Định lượng nồng độ 

Triiodothyromine toàn phần 

(T3) trong huyết thanh bằng 

phương pháp: xét nghiệm 

miễn enzyme.  

Thành phần: 5 vỉ x 20 cốc 

thử, cốc thử nhựa chứa 12 

hạt từ tính được làm đông 

khô, bọc bởi kháng thể đơn 

dòng của cừu kháng T3 và 

125 µL của T3 được kết hợp 

với phosphatase kiềm của bò 

và ANS, chất bảo quản natri 

azide  

Quy cách đóng gói: 100 test / 

hộp 

Hộp 2,0 4.200.000 8.400.000 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

38221900 

4 
Chuẩn 

TT3 
0020383 

AIA-

PACK 

TT3 

CALIBR

ATOR 

SET 

2023-

2024 

 

Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

Hiệu chuẩn xét nghiệm miễn 

dịch TT3 với 6 nồng độ 

chuẩn: 0 ; 0.5 ; 1.0 ; 2.0 ; 4.5 

; 9.0 ng/mL để cung cấp dải 

hiệu chuẩn xét nghiệm từ 

0.2-8.0ng/ml TT3. 

Thành phần: 

Huyết thanh người không 

chứa nồng độ có thể phát 

Hộp 0,5 3.307.500 1.653.750 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

38221900 
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STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Tên 

thương 

mại 

/Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(Quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

Mã HS 

hiện của T3, chất bảo quản 

natri azide. 

Huyết thanh người chứa 

nồng độ được chỉ định của 

T3 (mô tả trên mỗi lọ), chất 

bảo quản natri azide. 

- Lọ 1ml x12 

5 
Beta-

HCGII 
0025220 

ST AIA-

PACK 

βHCGII 

2023-

2024 

 

Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

Định lượng nồng độ Beta 

HCG theo phương pháp miễn 

dịch huỳnh quang.  

Thành phần: 5 khay x 20 test 

cup.  Cốc nhựa chứa 12 hạt 

từ tính đông khô gắn với 

kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng β HCG II và 100 

µL kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng β HCG II được 

tổng hợp với alkaline 

phosphatase của bò, chất bảo 

quản sodium azide. 

Quy cách đóng gói: 100 test / 

hộp 

Hộp 2,0 5.149.200 10.298.400 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

38221900 

6 

Pha loãng 

mẫu beta 

HCG  

0025520 

ST AIA-

PACK 

βHCG II 

Sample 

Diluting 

Solution 

 

2023-

2024 

 

Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

Dung dịch pha loãng mẫu 

làm Beta HCG.  

Thành phần: huyết thanh 

người không chứa nồng độ 

có thể phát hiện của Beta 

HCG, chất bảo quản natri 

azide. 

Hộp 3,0 2.806.860 8.420.580 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

38221900 
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STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Tên 

thương 

mại 

/Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(Quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

Mã HS 

Quy cách đóng gói : Hộp 4 x 

4ml  

7 

Dung 

dịch rửa 

Wash 

concentrat

e 

0020955 

AIA-

PACK 

WASH 

CONCEN

TRATE 

 

2023-

2024 

 

Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

Hóa chất rửa. dung dịch đệm 

với chất tẩy và chất kìm hãm 

vi khuẩn.  

Quy cách đóng gói: 100ml x 

4 

Hộp 3,0 1.923.600 5.770.800 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

34025012 

8 
Cơ chất 

Substrate 
002968 

AIA-

PACK 

SUBSTR

ATE SET 

II 

 Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

 - Dung dịch ngưng kết phản 

ứng cơ chất. 

 - Thành phần:  hóa chất nền 

cơ chất Substrate; 4-

methylumbelliferyl photphat. 

Chất ổn định. chất bảo quản: 

natri azide (đông khô). 

 - Hóa chất nền Substrate 

Reconstituent II. chất đệm 

chứa chất bảo quản natri 

azide (dạng lỏng). 

- Lọ 100ml x 2 

Hộp 6,0 2.616.600 15.699.600 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

38140000 

9 

Hóa chất 

kiểm tra 

hàng ngày 

Detector 

standardiz

ation cup 

0020970 

AIA-

PACK 

DETECT

OR 

STANDA

RDIZATI

ON TEST 

CUP 

2023-

2024 

 

Nhật Bản 

TOSOH  

Coporatio

n 

Cốc chứa chất chuẩn cơ chất 

xét nghiệm miễn dịch. 

Quy cách đóng gói : 200 test 

/ hộp. 

Hộp 1,0 1.890.000 1.890.000 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

39269039 

Tổng cộng: 09 danh mục 95.786.880 

Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi đồng./. 
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